II. ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO
1. Đọc – hiểu văn bản (5 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Những ngày em đi xa
Tim mẹ luôn… làm tính
Không dùng trừ, nhân,chia
Mẹ chỉ làm phép cộng.
Mẹ cộng thêm nỗi nhớ
Rụng đầy một canh khuya
Mẹ cộng thêm lời hát
Lặng buồn lời ru xa.
(Trích Bài thơ tặng mẹ, Đỗ Nhật Nam)
a. Cho biết đoạn thơ trên thuộc thể thơ gì. (0.5 điểm)
b. Xác định một phó từ trong câu thơ sau đây: (0.5 điểm)
“Những ngày em đi xa
Tim mẹ luôn…làm tính”
c. Tìm một biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên. (0.5 điểm)
d. Chỉ ra những hình ảnh thể hiện nỗi nhớ của mẹ khi con đi xa. (0.5 điểm)
e. Xác định chủ đề của văn bản trên. (1 điểm)
f. Em hãy viết một đoạn văn (5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em về tình mẹ. (2 điểm)
2. [bookmark: _GoBack]Tập làm văn: (5 điểm)
Kể lại một câu chuyện ngụ ngôn mà em yêu thích.
III. MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:
1. Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
(Trích Hạt gạo làng ta, Trần Đăng Khoa)
a. Cho biết đoạn thơ trên thuộc thể thơ gì?
…………………………………………………………………………………………………..
b. Tìm một phó từ trong đoạn thơ trên và cho biết phó từ đó bổ sung ý nghĩa gì, cho từ nào?
…………………………………………………………………………………………………..
c. Tìm câu thơ có biện pháp so sánh có trong đoạn thơ trên?
…………………………………………………………………………………………………..
d. Tìm những hình ảnh thể hiện cảm xúc của tác giả về sự xót xa cho nỗi cực nhọc khi làm ra hạt gạo?
…………………………………………………………………………………………………..
e. Em hãy viết đoạn văn (5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em về chủ đề của văn bản gợi lên.
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
2. Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 
Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non…

Trái con chưa đủ nặng
Để đeo oằn nhánh cong.
Nhánh hãy giơ lên thẳng
Trông ngây thơ lạ lùng…

Mấy hôm trước còn hoa
Mới thơm đây ngào ngạt,
Thoáng như một nghi ngờ,
Trái đã liền có thật.	

Một ngày một lớn hơn
Nấn từng vòng nhựa một
Một sắc nhựa chua giòn
Ôm đọng tròn quanh hột…

Trái non như thách thức
Trăm thứ giặc, thứ sâu,
Thách kẻ thù sự sống
Phá đời không dễ đâu!...
(Trích trong tập “Tôi giàu đôi mắt (1970), trong “Những tác phẩm thơ tiêu biểu và nổi tiếng”, Xuân Diệu)
a. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
…………………………………………………………………………………………………..
b. Xác định chủ đề của bài thơ?
…………………………………………………………………………………………………..
c. Tìm phó từ trong câu “Mấy quả sấu con con”. Phó từ đó bổ sung ý nghĩa cho từ nào?
…………………………………………………………………………………………………..
d. Xác định 1 biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ sau.
“Trái non như thách thức
Trăm thứ giặc, thứ sâu,
Thách kẻ thù sự sống
Phá đời không dễ đâu.”
…………………………………………………………………………………………………..
e. viết đoạn văn 5 đến 7 dòng nêu suy nghĩ của em về điều mà tác giả muốn nhắn tới người đọc.
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
3. Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO
Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.

Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.

Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.

Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…

Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
(Trích “Hồ trong mây”, Đặng Hiển)
a.  Xác định thể loại và nêu chủ đề của văn bản trên?
…………………………………………………………………………………………………..
b. Tìm phó từ trong câu thơ “Nhưng chị vẫn hái lá/ Cho thỏ mẹ, thỏ con”? Nêu ý nghĩa của phó từ vừa tìm được?
…………………………………………………………………………………………………..
c. Dựa vào văn bản, em hãy chỉ ra một việc làm của các thành viên trong gia đình khi mẹ vắng nhà ngày bão.
…………………………………………………………………………………………………..
d. Tìm biện pháp tu từ trong đoạn thơ in đậm? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
…………………………………………………………………………………………………..
e. Qua văn bản trên, hãy viết đoạn văn ngắn (6-8 câu) trình bày cảm nhận của em về tình cảm gia đình hoặc hình ảnh của mẹ trong lòng em?
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
4. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Trăng thấp thoáng cành cây
Tìm con ngoài cửa sổ
Cửa nhà mình bé quá
Trăng lặn trước mọi nhà
Vai mẹ thành võng đưa
Theo con vào giấc ngủ
Trăng thành con thuyền nhỏ
Đến bến bờ tình yêu.
(Duy Thông)
a. Đoạn thơ được viết theo thở thơ nào?
…………………………………………………………………………………………………..
b. Nêu chủ đề của đoạn thơ
…………………………………………………………………………………………………..
c. Xác định một biện pháp tu từ có trong 4 câu đầu của đoạn thơ trên.
…………………………………………………………………………………………………..
d. Xác định một phó từ có trong các câu thơ sau:
Cửa nhà mình bé quá
Trăng lặn trước mọi nhà.
…………………………………………………………………………………………………..
e. Trong đoạn thơ, tác giả liên tưởng và so sánh trăng với hình ảnh nào?
…………………………………………………………………………………………………..
f. Viết đoạn văn (5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em sau khi đọc đoạn thơ.
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
5. Đọc văn bản sau và trả lười câu hỏi:
TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…
1968
(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc)
a. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào?
…………………………………………………………………………………………………..
b. Nêu chủ đề của đoạn thơ?
…………………………………………………………………………………………………..
c. Xác định một biện pháp tu từ có trong 4 câu đầu của đoạn thơ trên.
…………………………………………………………………………………………………..
d. Xác định một phó từ có trong các câu thơ sau, cho biết phó từ ấy bổ sung cho từ nào, ý nghĩa gì?
Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!
…………………………………………………………………………………………………..
e. Chỉ ra những hình ảnh trả lười câu hỏi “Trăng ơi… từ đâu đến?”
…………………………………………………………………………………………………..
f. Viết đoạn văn (5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em sau khi đọc đoạn thơ.
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
6. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
NƠI TUỔI THƠ EM
Có một dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng

Có bảy sắc cầu vồng
Bắc qua đồi xanh biếc
Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi

Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha

Có một khúc dân ca
Thơm lừng hương cỏ dại
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương.
(Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng – Tuyển tập thơ thiếu nhi, NXB Văn học, 2017)
a. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào?
…………………………………………………………………………………………………..
b. Nêu chủ đề của đoạn thơ?
…………………………………………………………………………………………………..
c. Xác định một biện pháp tu từ có trong bài thơ?
…………………………………………………………………………………………………..
d. Thiên nhiên được khắc họa trong hai dòng thơ gợi nét đẹp nào của quê hương?
“Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng”
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
e. Viết đoạn văn (5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em sau khi đọc văn bản.
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..


















